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TÒA ÁN N DÂN 

TỈNH BÌNH PHƯỚC 

 

Bản án số: 11/2022/HS-PT 

Ngày:11/02/2022 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh Pc 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN N DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC 

- Thành phần Hội đồng xét xử Pc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Bùi Thanh Thảo 

Các Thẩm phán:                       Ông Nguyễn Văn Thư 

                                              Ông Nguyễn Viết Hùng 

- Thư ký phiên tòa: Bà Đặng Thị Ái Vi - Thư ký Tòa án N dân tỉnh Bình 

Phước. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước tham gia phiên tòa: 

Ông Hà Văn Chuyên - Kiểm sát viên. 

Ngày 11 tháng 02 năm 2022, tại trụ sở Tòa án N dân tỉnh Bình Phước tiến 

hành xét xử Pc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 119/2021/TLPT-HS ngày 

16 tháng 12 năm 2021 đối với các bị cáo Phạm Quang P do có kháng cáo của bị 

cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 77/2021/HS-ST ngày 04 tháng 11 năm 

2021 của Tòa án nhân dân huyện H, tỉnh Bình Phước. 

Bị cáo kháng cáo: Phạm Quang P, sinh năm 1985 tại Thành phố Hồ Chí 

Minh; Hộ khẩu thường trú: 16/4/28 đường D, phường H, quận 9, TP.Hồ Chí 

Minh. Nơi ở: 525/22 Q, phường 10, quận G, thành phố Hồ Chí Minh. Nghề 

Nệp: Lái xe; Trình độ học vấn: 12/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: 

Công giáo; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Phạm Minh Q và bà Võ Kim T; Bị 

cáo có vợ và 01 con; Tiền án, tiền sự: Không. Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ 

ngày 15/4/2021 cho đến nay, có mặt tại phiên tòa. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Nguyễn Hoài N hành nghề chạy Grap Car có quen biết 01 người phụ nữ sử 

dụng tài khoản Zalo tên “Baby Baby” và số điện thoại 0909262981, 

0908787969 được N lưu trong danh bạ điện thoại là “T”. Từ khoảng tháng 
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3/2021 người phụ nữ trên thường xuyên gọi điện thoại cho N đón chở khách là 

người Trung Quốc từ các xe khách ở phía Bắc di chuyển vào thành phố Hồ Chí 

Minh, điểm đón người thường là các khu vực vắng người ở gần khu du lịch T 

(đường M– T), điểm giao người là chung cư N (Quận 7, gần cầu K- khách sạn 

Solex (số 31 N, quận T, thành phố Hồ Chí Minh). 

Từ ngày 14/3/2021 đến ngày 31/3/2021, một người đàn ông sử dụng số 

điện thoại 0367412941 gọi cho N vào số 0908176116 đón và chở người Trung 

Quốc từ thành phố Hồ Chí Minh và giao cho người này tại Cổng chào thị xã 

Bình Long, địa phận huyện H, tỉnh Bình Phước và lô cao su thuộc địa phận 

huyện H theo chỉ dẫn của người này. Tùy theo số lượng người Trung Quốc mà 

mỗi lần nhận chở, N sẽ gọi cho Nguyễn Thành N và Phạm Quang P cùng tham 

gia. Quá trình di chuyển các đối tượng cùng di chuyển, thường xuyên giữ liên 

lạc trên đường đi. Khi đến địa điểm giao người, N giao người Trung Quốc cho 

người đàn ông sử dụng số điện thoại 0367412941 và người đàn ông này đưa 

những người Trung Quốc lên xe tải thùng di chuyển tiếp, mỗi lần như vậy N 

nhận tiền trực tiếp từ người đàn ông trên và chia lại cho P và N.  

Ngày 31/3/2021, sau khi nhận được điện thoại từ người đàn ông sử dụng 

số điện thoại 0376412941 thuê N đón và chở 15 người Trung Quốc gồm 07 

người tại đường bờ sông sau trường Đại học T (Quận 7) và 08 người tại nhà 

nghỉ 298 đường Trung Lân Trung Tây, Quốc lộ 22 (gần bến xe An Sương) 

Thành phố Hồ Chí Minh đưa lên cổng chào thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước. 

Khoảng 15 giờ cùng ngày, N gọi cho P đón người tại đường bờ sông sau trường 

Đại học T (Quận 7), N điều khiển xe ô tô hiệu Chevrolet gắn biển kiểm soát 

51G-615.70 và P điều khiền xe ô tô hiệu Suzuki màu xám BKS 51G-965.76 đến 

đường bờ sông sau trường Đại học T (Quận 7) đón 07 người Trung Quốc (N chở 

05 người, P chở 02 người). N và P gọi cho N đón 08 người Trung Quốc tại nhà 

nghỉ 298 đường T, Quốc lộ 22 (gần bến xe A), N điều khiển xe ô tô hiệu Suzuki 

màu xám BKS 51H-202.74 đón 08 người này sau đó đến đường Song Hành, 

Quốc lộ 22 N chuyển 03 người Trung Quốc qua xe của P rồi cả 03 xe cùng di 

chuyển về tỉnh Bình Phước. Khi đến địa phận thuộc ấp 4, xã M, huyện H, tỉnh 

Bình Phước thì xe của P, N bị kiểm tra, N điều khiển xe bỏ chạy đến địa phận 

thuộc ấp 1, xã Minh Đức, huyện H, tỉnh Bình Phước thì bị chặn lại kiểm tra. 

Quá trình điều tra xác định ngoài lần tổ chức cho người khác xuất cảnh 

trái phép vào ngày 31/3/2021, N cùng N và P tổ chức cho người Trung Quốc 

xuất cảnh trái phép 02 lần, cùng riêng P tổ chức 05 lần. Tổng số tiền N nhận 

được là 104.000.000 đồng, trong đó số tiền N đưa cho P 28.000.000 đồng. 

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số, tỉnh Bình Phước số 77/2021/HS-ST 

ngày 04 tháng 11 năm 2021 của Tòa án nhân dân huyện H quyết định:  

1. Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Phạm Quang P phạm tội “Tổ chức cho 

người khác xuất cảnh trái phép”. 

2. Về điều luật áp dụng và hình phạt:  
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Áp dụng điểm a khoản 3 Điều 348; Điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; 

Điểm g khoản 1 Điều 52; Các điều 17, 38, 58 Bộ luật Hình sự năm 2015, xử 

phạt bị cáo Phạm Quang P 07 (Bảy) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 15/4/2021. 

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn tuyên xử lý vật chứng, về án phí và 

quyền kháng cáo theo quy định pháp luật. 

Ngày 16/11/2021 bị cáo Phạm Quang P có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ 

hình phạt.  

Tại phiên tòa Pc thẩm:  

Quan điểm của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước tại phiên 

tòa Pc thẩm: Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 

356 Bộ luật tố tụng hình sự. Giữ nguyên Bản án hình sự sơ thẩm số 

77/2021/HS-ST ngày 04 tháng 11 năm 2021 của Tòa án nhân dân huyện H về 

phần hình phạt đối với bị cáo Phạm Quang P.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, các chứng cứ, tài liệu trong hồ sơ vụ án và kết 

quả tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử phúc thẩm nhận định: 

[1] Đơn kháng cáo của bị cáo Phạm Quang P được làm trong thời hạn luật 

định, có nội dung và hình thức phù hợp với quy định tại các Điều 331, 332, 333 

của Bộ luật Tố tụng hình sự nên được xem xét theo trình tự phúc thẩm. 

[2] Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo P thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội 

của mình như bản án sơ thẩm đã nêu cụ thể: Ngày 31/3/2021, P sau khi nhận 

điện thoại của N đề nghị chở 15 người Trung Quốc từ TP Hồ Chí Minh lên Bình 

Phước để những người này xuất cảnh trái phép sang Campuchia thì P đồng ý. P 

cùng N và N đón 07 người tại bờ sông sau trường Đại học T và 08 người tại nhà 

nghỉ 298 đường Trung Lân Trung Tây Quốc lộ 22 rồi chở những người này đến 

Bình Phước, khi đến địa phận ấp 1, xã Minh Đức, huyện H thì bị kiểm tra, phát 

hiện. Ngoài ra, từ các ngày 18/3/2021 đến ngày 31/3/2021 P còn cùng N, N 07 

lần tổ chức đưa người Trung Quốc xuất nhập cảnh trái phép mỗi lần từ 03 cho 

đến 15 người, tổng số tiền bị cáo P nhận được từ N là 28.000.000 đồng. Do đó, 

Tòa án cấp sơ thẩm tuyên bố P phạm tội “Tổ chức cho người xuất nhập cảnh trái 

phép” theo điểm a khoản 3 Điều 348 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung 

năm 2017 là đúng người, đúng tội, đúng quy định pháp luật.  

[3] Xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo P thấy rằng: 

Mặc dù, trong vụ án trên P không phải là người chủ mưu liên hệ với người 

thuê, xác nhận địa điểm đi đến để giao người Trung Quốc xuất cảnh trái phép 

nhưng khi được N đề nghị cùng N, N để chở người đến Bình Phước xuất cảnh 
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trái phép thì P đã đồng ý và tích cực cùng N thực hiện hành vi phạm tội với 08 

lần đưa người xuất cảnh trái phép cụ thể ngày 18/3/2021 chở 3 người, ngày 

19/3/2021 chở 05 người, ngày 22/3/2021 chở 11 người, ngày 26/3/2021 chở 12 

người, ngày 27/3/2021 chở 12 người, ngày 29/3/2021 chở 15 người, ngày 

30/3/2021 chở 15 người nên bị cáo phải chịu tình tiết định khung tăng nặng hình 

phạt “đối với 11 người trở lên” theo quy định tại điểm a, khoản 3 Điều 348 Bộ 

luật hình sự với khung hình phạt từ 07 đến 15 năm tù và chịu tình tiết tăng nặng 

trách nhiệm hình sự “phạm tội 02 lần trở lên”. Tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét áp 

dụng cho bị cáo các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự thành khẩn khai báo, 

ăn năn hối cải, bị cáo có con bị bệnh tim, bản thân bị cáo bị bệnh ung thư đại 

tràng, gia đình bị cáo có hoàn cảnh khó khăn theo quy định tại điểm s, khoản 1, 

khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự, đồng thời xem xét tính chất, mức độ hành vi 

phạm tội của bị cáo xử phạt bị cáo mức án 07 năm tù đầu khung hình phạt là 

tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo. Do đó, kháng cáo 

xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo là không có căn cứ  chấp nhận. 

[3] Quan điểm của đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa Pc thẩm là có căn 

cứ, phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử nên được chấp nhận. 

[4] Các quyết định khác của Bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng 

nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

[5] Án phí Pc thẩm: Bị cáo phải chịu theo quy định pháp luật.  

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 355, 356 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 

2015; 

Không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Phạm 

Quang P.  

Giữ nguyên Bản án hình sự sơ thẩm số 77/2021/HS-ST ngày 04 tháng 11 

năm 2021 của Tòa án N dân huyện H về phần hình phạt đối với bị cáo Phạm 

Quang P.  

1. Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Phạm Quang P phạm tội “Tổ chức cho 

người khác xuất cảnh trái phép”. 

2. Về điều luật áp dụng và hình phạt:  

Áp dụng điểm a khoản 3 Điều 348; Điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; 

Điểm g khoản 1 Điều 52; Các điều 17, 38, 58 Bộ luật Hình sự năm 2015, xử 

phạt bị cáo Phạm Quang P 07 (Bảy) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 15/4/2021. 

3.Án phí hình sự Pc thẩm: Bị cáo Phạm Quang P phải chịu 200.000 đồng.  
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4. Các quyết định khác của Bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng 

nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

 Bản án Pc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án./. 

Nơi nhận: 

- VKSND tỉnh Bình Phước; 

- Phòng PV 06 Công an tỉnh Bình 

Phước; 

- Sở Tư pháp; 

- TAND, VKS, CA huyện H; 

- CQTHAHS CA huyện H; 

- CQĐT CA huyện H; 

- Chi cục THADS huyện H; 

- Bị cáo; 

- Trại tạm giam CA tỉnh Bình Phước; 

- Lưu: HSVA, Tổ HCTP, Tòa HS.   

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 
 

(đã ký) 

 

 

Bùi Thanh Thảo 

 


